
Họ và tên:……………………………………..…………..                         Lớp ……… 

PHIẾU LUYỆN TOÁN - TUẦN 19 

I. TRẮC NGHIỆM:  

STT Đề bài Đáp số 

1 
Số năm nghìn không trăm bảy mươi lăm viết là: ……………………… 

2 
Số gồm 7 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị viết là: ……………………… 

3 
Số liền sau của 5 549 là: ……………………… 

4 
Số liền trước của 9 930 là: ……………………… 

5 Viết số, biết số đó gồm: một nghìn, tám trăm, hai 

chục. ……………………… 

6 Điền dấu >, < , = vào ô trống:  

     4 302              4 000 + 300 + 10 + 2 ……………………… 

 

7 

 Số? 

      7 623, 7 634, 7 645, …….. 

 

…………………….... 

 

    8 

 Tìm số bé nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số 

của số đó bằng 3. 

 

……………………… 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đọc các số sau: 

3 545: ……………………………………………………………………………………... 

6 721: ……………………………………………………………………………………... 

4 004 : ……………………………………………………………………………………... 

2 301 : ……………………………………………………………………………………... 

Bài 2: Viết các số sau: 

     a. Tám nghìn bảy trăm linh hai:                          ……………………………………..... 

b. 9 nghìn, 9 chục:                                               ……………………………………..... 



c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị:                                ……………………………………..... 

d. 6 nghìn 5 trăm:                                                ……………………………………..... 

e. Tám nghìn, năm trăm, bảy chục, ba đơn vị :   ………………………………………  

a. Chín trăm, sáu chục, một nghìn, bốn đơn vị:   ………………………………………... 

b. Bốn nghìn, hai chục:                                        ………………………………………... 

Bài 3: Hãy viết số vào … 

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là:                      ……………………………………...…. 

b) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:     ……………………………………...…. 

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là:     ……………………………………...…. 

d) Số nhỏ nhất có bốn chữ số giống nhau là:   ……………………………………...…. 

Bài 4: Số? 

a) Các số tròn nghìn từ 4 000 đến 10 000 là: 

…………………………………………………………………………………………….... 

b) Các số tròn trăm từ 9 100 đến 9 700 là: 

…………………………………………………………………………………………..…. 

c) Các số tròn chục từ 8 010 đến 8 100 là: 

……………………………………………………………………………………….....…... 

d) Các số có bốn chữ số và bốn chữ số giống nhau là: 

………………………………………………………………………………….…....…. 

Bài 5.  Cho số 2019. Hỏi số này sẽ tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu đơn vị nếu:  

a) Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó?  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

b) Đổi chỗ chữ số 2 và chữ số 1 cho nhau?  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

   


